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Bài 1: 

- Tìm 3 đến 5 từ láy âm. 

- Tìm 3 đến 5 từ láy vần. 

- Tìm 3 đến 5 từ láy cả âm lẫn vần. 

- Tìm 3 đến 5 từ láy tiếng. 

- Tìm 3 đến 5 từ láy đặc biệt. 

Bài 2:  

1. Từ nào dưới đây là từ láy? 

a. Trung thành        b. Thành thật           c. Chân thành             d. Thật thà 

2. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy âm đầu? 

a. Vui vẻ, xanh xanh, rào rào, róc rách 

b. Râm ran, rộn rã,  nhấp nhổm, thì thào 

c. Phảng phất, phấp phới, vòng vo, lành lạnh. 

3. Gạch chân từ khác loại trong mỗi dãy từ sau: 

a. ầm ĩ, õng ẹo, êm ả, ầm ầm 

b. le te, lơ thơ, long lanh, lon ton 

c. lao xao, xào xạc, lung linh, xao xuyến 

d. ào ào, đo đỏ, xanh xanh, xinh xinh 

Bài 3: Gạch chân từ láy trong đoạn văn sau: 

a. Buồn trông cửa bể chiều hôm 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa 

...Buồn trông nội cỏ rầu rầu 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 
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b. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng 

thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ 

màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm 

dông gió, biển đục ngầu, giận dữ. Như một con người biết buồn vui, biển lúc 

tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. 

(Biển đẹp- Vũ Tú Nam) 

c. Sông La ơi sông La 

Trong veo như ánh mắt 

Bờ tre xanh im mát 

Mươn mướt đôi hàng mi. 

Bè đi chiều thầm thì 

Gỗ lượn đàn thong thả 

Như bầy trâu lim dim 

Đằm mình trong êm ả 

Sóng long lanh vẩy cá 

Chim hót trên bờ đê  

(Bè xuôi sông La- Vũ Duy Thông) 

Bài 4: Xếp các từ láy ở bài 3 vào bảng phân loại sau: 

Láy âm Láy vần Láy âm vần Láy tiếng Láy đặc biệt 

 

 

    

Bài 5: các từ dưới đây có phải từ láy không? Tại sao? 

Học hành, đỏ đậm, quân dân, mong ngóng, mộng mơ, cào cào, ấp ủ, nhân dân, 

ba ba, châu chấu. 


